
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 – LỚP 3 

Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu): 

 

Đọc số Viết số 

Hai trăm bảy mươi 270 

 650 

Ba trăm linh năm  

Bảy trăm  

 808 
 

 

Đọc số Viết số 

 271 

Bốn trăm năm mươi lăm  

 111 

Tám trăm tám mươi tám  

 584 
 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 352; 354; 356; ......... 

b. 431; 433; 435;............; ................; ............. 

Bài 3. Điền dấu >; <; = 

a. 409 ..... 410 

b. 900 ..... 899 

c. 320 – 20 ...... 300 + 1 

d. 568 ..... 500 + 60 + 8 

Bài 4. Một cửa hàng vật liệu xây dựng ngày thứ nhất bán được 378 kg xi măng, ngày 

thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 53 kg. Hỏi ngày thứ hai, cửa hàng đó bán được 

bao nhiêu ki – lô – gam xi măng? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Viết các số sau 465; 546; 397; 459 theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 397; 459; 465; 546 B. 546; 465; 459; 397 

C. 546; 459; 465; 397 D. 546; 397; 465; 459 

Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S 



 

a. 523 = 500 + 20 + 3 .... 

b. 402 = 400 + 20 + 2 ... 

c. 744 = 700 + 40 + 4 ... 

d. 630 = 600 + 3 ... 

Bài 7. Đội đồng điễn thể dục của Trường Tiểu học Hoa Sen có 125 học sinh nữ và 

135 học sinh nam. Hỏi tất cả có bao nhiêu học sinh tham gia đồng diễn? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 8. Tìm x 

a. x – 357 = 235 

b. x – 146 = 573 

 

 

 


